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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
[bookmark: _Hlk31705220]Trong Dự thảo Nghị định quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo
(Kèm Công văn số 709/BGDĐT-KHTC ngày 26/02/2021 của Bộ GDĐT)
[bookmark: _Hlk63174590]Thực hiện quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết quả đánh giá tác động TTHC tại dự thảo Nghị định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo như sau:
I. NGUYÊN TẮC QUY ĐỊNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:
1. Đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước đối với ngành giáo dục.
2. Bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.
3. Đảm bảo đơn giản, công khai, minh bạch, hiệu quả.
4. TTHC quy định trong dự thảo phải là biện pháp tối ưu trong các biện pháp có thể được thực hiện để bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước và bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trong hoạt động giáo dục.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Danh mục thủ tục hành chính 
Hiện nay, dự thảo Nghị định đang quy định 01 TTHC, cụ thể:
- TTHC: Đề nghị miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ đóng học phí cho người học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.
TTHC đưa ra trong nội dung Dự thảo Nghị định không phải là TTHC quy định mới mà đã được quy định trước đó tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP; Nghị định số 145/2018/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH do đó đảm bảo khi ban hành Nghị định sẽ không phát sinh TTHC mới. TTHC tại dự thảo Nghị định về cơ bản không phức tạp và đảm bảo tính khả thi, có thể triển khai thực hiện được trong thực tế, thủ tục nêu trên khi được đưa vào dự thảo đều có sự rà soát, đánh giá nghiên cứu nhằm mục tiêu đơn giản hóa TTHC.
2. Đánh giá tác động của thủ tục hành chính
2.1. Đánh giá về sự cần thiết, tính hợp lí và tính hợp pháp:
a) Sự cần thiết: 
Thứ nhất, TTHC được dự kiến ban hành, thay thế TTHC hiện hành nhằm đáp ứng nhu cầu từ thực tế các đối tượng được hưởng chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập nộp hồ sơ để được hưởng chính sách;
Thứ hai, TTHC này nhằm mục đích giúp các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các cơ sở đào tạo theo dõi, quản lý việc cấp kinh phí NSNN để thực hiện chính sách đảm bảo công khai, minh bạch các TTHC; qua đó, giúp tăng cường hiệu quả công tác quản lý, thực hiện các chế độ chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập;
Thứ ba, TTHC dự kiến ban hành tại dự thảo Nghị định bổ sung đối tượng thực hiện TTHC (hỗ trợ tiền đóng học phí): học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục tư thục ở địa bàn không đủ trường công lập, được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí theo quy định tại khoản 3 Điều 99 Luật giáo dục năm 2019.
b) Tính hợp lý: 
Các biện pháp, TTHC đưa ra cơ bản bảo đảm tính cân xứng, tương đồng với các pháp luật hiện hành và phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Cụ thể:
- Các quy định nội dung so với quy định trước đây đã có sự đơn giản hóa,  nhiều bộ phận cấu thành như thành phần hồ sơ: các mẫu đơn đều được mẫu hóa, nội dung thông tin trong mẫu đơn đơn giản dễ hiểu; các thành phần hồ sơ là giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục được quy định theo hướng cho đối tượng thực hiện TTHC được lựa chọn nộp theo hình thức bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao từ sổ gốc thay vì yêu cầu nộp bản sao có chứng thực như quy định hiện hành. 
- Quy định cụ thể đối tượng được hưởng chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập so với quy định hiện hành (quy định rõ đối với đối tượng: học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông) để đảm bảo quyền lợi của người học theo đúng quy định của pháp luật.
- Thời hạn nộp hồ sơ được quy định rõ là “45 ngày làm việc” thay vì “45 ngày” như quy định hiện hành đảm bảo quyền lợi nộp hồ sơ cho các đối tượng ở vùng sâu, vùng xa điều kiện đi lại khó khăn được thực hiện TTHC đúng quy định.
- Trình tự thực hiện được đơn giản hóa theo hướng, đối tượng thực hiện TTHC có thể nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ sở giáo dục (kể cả cơ sở giáo dục công lập và tư thục) thay vì người học tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học tư thục phải nộp cho Phòng giáo dục và đào tạo (đối với trẻ em học mẫu giáo, học sinh tiểu học thuộc trường hợp được hỗ trợ chi phí học tập, học sinh học trung học cơ sở) và Sở giáo dục và đào tạo (đối với học sinh học trung học phổ thông); Phòng lao động - thương binh và xã hội (đối với học sinh, sinh viên học ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học) như quy định hiện hành nhằm tạo thuận lợi cho người học tại các cơ sở giáo dục tư thục, tiết kiệm thời gian đi lại nộp hồ sơ.
c) Tính hợp pháp:
Quy định TTHC đảm bảo tính hợp pháp, đồng bộ, thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
Để làm rõ hơn việc đánh giá tác động TTHC (3 tiêu chí về sự cần thiết, tính hợp lí và tính hợp pháp) với thủ tục nêu trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện đánh giá tác động riêng theo biểu mẫu được hướng dẫn tại Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của TTHC và rà soát, đánh giá TTHC.
2.2. Đánh giá tác động về chi phí tuân thủ của các thủ tục:
Chi phí tuân thủ các TTHC này được tính toán theo biểu mẫu hướng dẫn tại Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của TTHC và rà soát, đánh giá TTHC. Việc tính toán chi phí tuân thủ TTHC được thực hiện căn cứ theo các chỉ tiêu cụ thể sau:
- Mức thu nhập bình quân/1 giờ làm việc được tính theo GDP và tổng dân số Việt Nam được Tổng Cục thống kê công bố tháng 12 năm 2020: 29.817 đồng/giờ làm việc;
- Số lượng đối tượng tuân thủ TTHC/năm được dự kiến trên cơ sở thực tế và dự kiến tổng số đối tượng học tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học các năm tiếp theo;
- Các lệ phí, chi phí phát sinh (lệ chí chứng thực, tem bưu điện,…) được căn cứ trên cơ sở thực tế.
(Nội dung đánh giá tác động chi tiết các TTHC hiện tại hoặc dự kiến ban hành mới tại các biểu mẫu kèm theo).
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